TUẦN 22 - BÀI 7

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Ong xây tổ
    Các em hãy xem kìa, một bày ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để những chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu, sau khô đi thành một chất xốp , bền và khó thấm nước.
     Cả bầy ong làm việc thật đong vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.
    Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã được xây xong. Đó là một toàn nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận.

1. Nối thông tin ở cột trái với thông tin thích hợp ở cột phải để nói về công việc của các chú ong khi tham gia xây tổ.
	a, Các bác ong thợ già, những anh ong non
	
	1. lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra, trộn với nước bọt thành một chất đặc biết để xây thành tổ.

	b, Các chú ong thợ trẻ
	
	2. dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra.


2. Qua việc ong xây tổ, ta thấy ong có những đức tính nào ?
a. chăm chỉ             b. đoàn kết                     c. ngay thẳng
d. có kỉ luật            e. tiết kiệm
3. Hình ảnh nào dùng để tả tổ ong ?
a. Một toàn nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau.
b. Một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, đầy màu sắc.
c. Một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn, đáng yêu với nhiều cửa sổ.
4. Câu văn nào khen cách làm việc của bầy ong ?
a. Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ.
b. Cả bầy ong làm việc thật đong vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm «vôi vữa».
c. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận.
5. Em hãy viết từ 2-4 câu nhận xét về một đức tính đáng quý của bầy ong mà em thích.
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6. Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu “Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ.” ?
a. lần lượt, rời, lấy, chất, xây.
b. tiết ra, trộn, đặc biệt, lấy, dưới.
c. rời, lấy, tiết ra, trộn, xây.

2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Ong xây tổ
     Cả bầy ong làm việc thật đong vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”.
    Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã được xây xong. Đó là một toàn nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận.
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* l hoặc n
	- hoa ….ở      /….............. …….
- khoai ….ang/…….....................
	- núi…..ở      /…......................…
- nở……ang/…...................……


* ên hoặc ênh
	- b…..vực /............………..
- mũi t…../….............……
	- b….. cạnh /…........................…..
- nhẹ t……./……...........................


* uơ hoặc ua
	- thu……cuộc/……..............
- h……. vòi/…….............…
	- th…….nhỏ/….................…….
- l…….vàng/……................….



3. Nói và nghe
a) Viết tiếp lời tự giới thiệu và trò chuyện khi em đến nhà bạn mượn quyển truyện, gặp mẹ của bạn ra mở cửa:
- Cháu chào cô ạ !.....................................................................................
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- Thế à ! Phương Anh đang tưới cây ngoài vườn, cháu vào đi.
[image: ][image: ]
b) Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì? trong các câu sau:
a. Bác lao công dọn vệ sinh cho đường phố sạch sẽ.
b. Em chăm chỉ học tập để trở thành học sinh giỏi.
c. Người nông dân trồng cây lúa để lấy nguồn lương thực.

TUẦN 22 - BÀI 8

1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới:
Đại bàng và gà
      Bên sườn núi có một tổ chim đại bàng với bốn quả trứng lớn. Trận động đất xảy ra làm một quả trứng nở ra một chú đại bàng lăn xuống và rơi vào một ổ gà dưới chân núi.
       Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay, chú được nuôi như một con gà. Chẳng bao lâu  sau, đại bàng cũng tin nó là một con gà nhưng tâm hồn vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Một hôm, đang chơi đùa trong sân, đại bằng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời
- Ôi ! - Đại bàng kêu lên. - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó.
        Bầy gà cười ầm lên : “Anh không thể bay như những con chim đó được. Anh là một con gà mà gà thì không biết bay”.
       Đại bàng tiếp tục ngước mắt nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Nhưng mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó là điều đó không thể xay r ra.Cuối cùng đại bàng tin lời của bầy gà. Nó không mơ nữa và tiếp tục sống như một con gà cho đến lúc chết.
         Trong cuộc sống, nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường bạn sẽ sống một cuốc tầm thường, vô vị. Vậy thì, nếu bạn mơ ước trở thành đại bàng, hãy theo đuổi mơ ước đó chứ đừng sống như một con gà.
(Theo Hạt cát kều)
1. Sau khi rơi vào ổ gà, đại bàng được nuôi như thế nào ?
a. Như một con gà.                                                        
b Như một con đại bàng.
c. Vừa như một con gà, vừa như một con đại bàng.
2. Đại bàng tin vào điều gì và mơ ước điều gì ?
a. Tin rằng nó là một con đại bàng và mơ ước được bay cao.
b. Tin rằng nó là một con gà và muốn sống dưới mặt đất bình thường như một con gà . Tin rằng nó là một con gà nhưng vẫn mơ ước được bay cao.
3. Vì sao đại bàng không mơ ước bay cao nữa ?
a. Vì nó nhận ra rằng bay cao cũng chẳng có gì thú vị.
b. Vì nó tin vào lời của bày gà và cho rằng điều đó không thể thực hiện được.
c. Vì nó đã thử bay và nhận ra rằng mình không thể  bay được.
4. Theo em, vì sao đại bàng không thể mơ ước của mình ?
a, Vì đại bàng đã mơ ước một điều viển vông, không thực hiện được.
b. Vì có nhiều kẻ cản trở , không cho đại bàng thực hiện được mơ ước đó.
c. Vì đại bàng không tin vào khả năng của mình và đã từ bỏ mơ ước.
5. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc bài văn “ Đại bàng và gà” ?
[image: ][image: ][image: ][image: ]
2. Viết
a) Viết lại thật đẹp đoạn văn sau:   Đại bàng và gà
       Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay, chú được nuôi như một con gà. Chẳng bao lâu  sau, đại bàng cũng tin nó là một con gà nhưng tâm hồn vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Một hôm, đang chơi đùa trong sân, đại bằng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời
- Ôi ! - Đại bàng kêu lên. - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó.
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b) Điền vào chỗ chấm iên hoặc yên
	- l…….. hoan / ……………
	- ….. vui    /…………….

	- …... …lặng/ ……………..
	- v…. phấn / …………


* r hoặc d, gi
- ….. ành đồ chơi cho bé/……………….
- …. ành phần thắng/ …………………..
- đọc …. ất….õ… àng/…………………
c) Dòng nào nêu đúng các từ chỉ đặc điểm có trong bài văn “Đại bàng và gà “ ?
a. lớn, buồn, khao khát, giữa, xảy ra, tin.
b. lớn, xinh đẹp,, cao xa, cao, tầm thường, vô vị.
c. lớn, lăn, xinh đẹp, cao xa, mơ ước, vô vị.
d) Tô màu xanh vào bông hoa có từ chỉ sự vật, tô màu đỏ vào bông hoa có từ chỉ đặc điểm:
[image: Description: Description: Ảnh chụp màn hình (244)]giọt nước
trắng muốt
xám xịt
long lanh
đám mây
ngôi sao
lấp lánh


   Từ các từ ngữ trên, hãy ghép các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm thành câu nêu đặc điểm.
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3. Nói và nghe: Viết đoạn văn (3-5 câu) miêu tả hoạt động của em ở trường.
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4. Đọc mở rộng: Đọc truyện sau: Sự tích hoa dạ hương

a) Câu chuyện giải thích sự ra đời của loài cây nào?
[image: ][image: ]
b) Ông lão trong truyện là người như thế nào?
[image: ][image: ][image: ][image: ]
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Ké chuyén Su tich hoa da huong

Ngay xua cé mot 6ng ldo hién lanh, nhan hau dugc moi ngudi va muodn loai
yéu quy. Sau mot dém mua to gié 16n, ong thdy mot cdi cay xo xdc nim lan 16c
bén vé dudng. Thuong céi cay bé nho toi nghiép, ong 1d0 nang niu dem V€ trong
trong vudn nha. Ong cham séc, bén phan tudi nudc, cdy mbi ngay mot xanh (5t

m& mang. Mua xuan dén, cay két ny, né nhiing boug hoa rat to, mau séc ruc rd
tuyét dep dé t6 long biét on ong ldo da cttu séng m

Nhung ban ngay, tir séng sém o6ng ldo da di Idm, dén t6i mit mdi tr& vé. Hoa
buén 1dm vi hoa biét 6ng ldo sudt ngdy chi cam cyi lam &n, khong c6 phidt ndo
ranh réi dé ngdm hoa dep.

Cay hoa bén xin Trdi cho né ddi sic dep 14y huong thom dé mang lai niém
vui cho an nhan ctia minh. Cam déng trudc tdm 1dng giau tinh nghia thom thao
clia hoa, Trdi dd bién né thanh mot loai hoa nho bé, tring mudt nhung tod huong
thom néng nan vao ban dém. D6 12 hoa da lan huong.




